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V/v thực trạng quản trị và cơ cấu tồ chửc của Doanh nghiệp năm 2016

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt ngày 30 tháng 6 năm 2017)

~TaVS.>TqeT,
Vc<ft©TV , tT Q B  I- T H ự C  TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ c ơ  CẤU TỎ CHỨC DO ANH  NG H IỆP

mg thành viên

viên và cơ cấu Iiội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách 
thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không 
chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm  giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, 
kinh nghiệm  nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm  giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VÈ TÌNH IIÌNH  QUẢN TRỊ VÀ c ơ  CẤU TỎ CHỨC DO ANH  NGHIỆP

TT Họ và 
tên

I. HĐTV
Nguyễn
Phương
Đông

Nguyễn
Duy
Khánh

Năm
sinh

1961

1964

Chức danh

Chức
danh

tại
doanh
nghiệp

Chủ
tịch
HĐTV

Thành
viên
HĐTV,
Kiêm
Giám
đốc

Chức
danh

tại
công

ty
khác
(nếu
có)

Phân
loại

thành
vicn

Chuyên
trách

Chuyên
trách

Trình
độ

chuyên
môn

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Kinh nghiệm 
nghề nghiệp

- 5 năm kinh 
nghiệm Trường 
phòng

- 7 năm Phó GĐ

- 1 năm Chủ tịch 
HĐTV

- 5 năm Phó - Phó phòng
phòng TCKT

- 3 năm Trưởng - Trường
phòng TCKT phòng TCKT

- 5 năm Ke toán - Kế toán
trường trưởng

- 2 năm Phó - Phó Giám
Giám đốc đốc

- 7 năm Giám - Thành viên
đôc HĐTV, 

Kiêm Giám 
đốc

Các vị trí 
quản lý đã 

nắm giữ

Trưởng 
phòng Đầu tư 
Xây dựng 
Phó Giám 
đốc
Chủ tịch 
HĐTV

Công việc quản lý được giao

- Phụ trách chung, phụ trách trực tiếp 
công tác tổ chức cán bộ, khen thưởng, 
kỷ luật; Công tác đầu tư xây dựng; Mua 
bán tài sản, sản phấm, hàng hoá của 
công ty; Chiến lược phát triển công ty, 
chiến lược đầu tư, kế hoạch dài hạn, 
ngắn hạn; Công tác đối ngoại.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác 
theo quy định của Luật và Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty TNHH 
MTV Thuốc lá Sài Gòn.
- Chịu trách nhiệm tố chức thực hiện các 
nghị quyết, quyết định của HĐTV; Điều 
hành hoạt động SXKD của công ty theo 
quy định của Luật và điều lệ tổ chức và 
hoạt động của công ty Thuốc lá Sài Gòn.
- Phụ trách công tác tài chính kế toán; 
công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ; 
Công tác định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu 
chuẩn sản phẩm trong nhóm công ty; 
xây dựng và sử dụng thương hiệu.
- Trực tiếp theo dõi các công ty con và 
CN Ninh Thuận; Thực hiện các nhiệm 
vụ đột xuất do Chủ tịch HĐTV phân 
công



TT Họ và 
tên

Năm
sinh Chức danh

Phân
loại

thành
viên

T rình 
độ 

chuyên 
môn

Kinh nghiệm 
nghề nghiệp

Các vị trí 
quản lý đã 
nắm giữ

Công việc quản lý được giao

3 Nhâm
Minh
Thuận

1970 Thành
viên
HĐTV
(Đến
tháng
4/2016)

Kiêm
nhiệm

Thạc sỹ - 2 năm Phó 
phòng

- 5 năm Trưởng 
phòng

- 2 năm Giám 
đốc

- 4 năm Phó 
TGĐ

- Phó phòng 
.KTKH-ìcty

- Trưởng phòng 
KTKH-Tcty

- Trưởng phòng 
Đầu tư-Tcty

- Giám đốc 
Công ty 
TM Miền 
Nam

- Phó TGĐ- 
Tcty

- Phụ trách công tác khoa học kỹ thuật, 
công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, 
thanh tra, khiếu tố, khiếu nại; công tác 
lao động, tiền lương. Phụ trách công tác 
nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát 
triển công ty.
- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng thành 
viên giải quyết công việc háng ngày của 
Hội đồng thành viên ở công ty và dự 
họp khi Chủ tịch Hội đồng thành viên đi 
công tác vắng mặt. Thực hiện các nhiệm 
vụ đột xuất do Chủ tịch Hội đồng thành 
viên phân công.

4 Nguyễn
Tat
Thắng

1969 Thành
viên
HĐTV

Chuyên
trách

Thạc sỹ - 8 năm Phó 
phòng

- 1 nămThành 
viên HĐTV

- Phó phòng 
TCNS

- Thành viên 
HĐTV

- Phụ trách công tác đổi mới sắp xếp tái 
cấu trúc và cổ phần hóa còng ty; thanh 
tra, khiếu tố, khiếu nại; công tác lao 
động, tiền lương, đào tạo. Phụ trách 
công tác nghiên cứu, xây dựng chiến 
lược phát triển công ty và văn hóa công 
ty. Xây dựng hệ thống quản trị nội bộ và 
kiểm soát nội bộ, báo cáo quản lý trong 
nhóm công ty. Phụ trách công tác đoàn 
thế Công đoàn, Đoàn thanh niên.
- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng thành 
viên giải quyết công việc hàng ngày của 
Hội đồng thành viên ở công ty và dự 
họp khi Chủ tịch Hội đồng thành viên đi 
công tác vắng mặt. Thực hiện các nhiệm 
vụ đột xuất do Chủ tịch Hội đồng thành 
viên phân công.

II. GĐ
Ông Nguyễn

Đuy
Khánh

Như
trên
(Nt)

Nt Nt Nt Nt Nt Nt Nt

III. PGĐ
1 Vương

Quang
Thái

1957 Phó
Giám
đốc

Chuyên
trách

Cử nhân - 3 năm Trưởng 
phòng

- 20 năm Phó 
Giám đốc

- Trưởng 
phòng KTCĐ

- Phó Giám 
đốc

Phụ trách công tác Xuất nhập khẩu, Đội 
xe, Kho Cơ Khí, công tác môi trường, 
dự án liên doanh, dự án Tin học hóa 
trong Công ty.

2 Trịnh
Xuân
Quang

1960 Phó
Giám
đốc

Chuyên
trách

Thạc sỹ - 20 năm Quản 
đốc

- 8 năm Phó 
Giám đốc

■ Quản đốc

- Phó Giám 
đốc

Phụ trách công tác đối ngoại và các 
công tác Tiêu thụ, Thị trường, Văn 
phòng, Phục vụ, Đời sống, Y tế, Bào vệ, 
Tự vệ, Phòng chống cháy nổ, Kho 
nguyên liệu, Kho vật liệu, Kho thành 
phẩm, Chất lượng nguyên vật liệu, Kiểm 
kê thanh lý tài sản, Dự án đất Hiệp Bình 
Chánh.
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TT Ho và 
tên

Năm
sinh Chức danh

Phân
loại

thành
viên

Trình
độ

chuyên
mồn

Kinh nghiệm 
nghề nghiệp

Các vị trí 
quản lý đã 

nắm giữ
Công việc quản lý được giao

3 Nguyễn 
Văn Nga

1961 Phó
Giám
đốc

Chuyên
trách

Kỹ sư - 7 năm Quản 
đốc

- 1 năm Phó GĐ

- Quản đốc

- Phó GĐ

Phụ trách công tác kỹ thuật, công tác sản 
xuất Phân xưởng Sợi, Phân xưởng vấn 
bao, Phân xưởng Cơ khí, Ban ISO An 
toàn - Bảo hộ lao động, công tác chất 
lượng thành phẩm.

IV. Kế toán 
trưởng
Ôn
g

Châu
Tuấn

1964 Kế toán 
trường

Chuyên
trách

Thạc sỹ - 1 năm Phó 
phòng TCKT

- 2 năm 
Trưởng 
phòng TCKT

- 6 năm Kế toán
trưởng

- Phó phòng 
TCKT

- Trưởng 
phòng 
TCKT

- Ke toán 
trưởng

-Trực tiếp phụ trách công tác Tài chính 
kế toán

-Đại diện công ty (khi được uỷ quyền) 
và đại diện phòng TCKT kỷ kết hợp 
đồng kinh tế trong lĩnh vực được phân 
công phù họp với Quy chế Tài chính 
của công ty;

-Phê duyệt công nợ phải trả, phải nộp 
thuế;
-Phụ trách công tác kiểm kê, trích lập dự 
phòng và thanh lý tài sản.

l (

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm  soát hoặc 
Kiểm soát viên, Tổng giám  đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán 
trưởng______ ________________________________________________________________________________

T
T

Họ và tên Chức
danh

Thực hiện năm 2016

Số
tháng

Hệ số 
mức 

lương

Mức tiền 
lương cơ 

bản

Tổng quỹ 
lương cơ bản

Tổng quỹ 
lương được 

hường

Bình quân 
/tháng

TỎNG 1.963.000.000 3.530.700.000

Chuyên trách 1.870.000.000 3.363.427.916

1 Ông Nguyễn Phương Đông Chủ tich 12,0 6,97 27.000.000 324.000.000 582.754.365 48.562.863

2 Ông Nguyễn Tất Thắng TV.HĐTV 9,0 5,98 23.000.000 207.000.000 372.315.283 41.368.365

3 Ông Nguyễn Duy Khánh Giám đốc 12,0 6,97 26.000.000 312.000.000 561.170.861 46.764.238

4 Ông Vương Quang Thái PhóGĐ 12,0 6,31 23.000.000 276.000.000 496.420.377 41.368.365

2. Ban kiêm soát hoặc Kiêm soát viên

STT Họ và tên Năm
sinh

Trình độ chuyên 
môn

Phân loại 
thành 
viên

Chức danh Ghi chú

1 Trịnh Hồng Tâm 1963 Cừ nhân -  
Tài chính tổng hợp

Chuyên
trách

Trưởng ban 
K iểm  soát

2 Phạm Nguyên Bình 1980 Thạc sỹ kinh tế Kiêm
nhiêm

Kiểm  soát 
viên

3 Trần Ngọc Hải 1981 Thạc sỳ kinh tế Kiêm
nhiêm

Kiểm soát 
viên

3



í

T
T

Họ và tên Chức
danh

Thực hiện năm 2016

SỐ
tháng

Hệ số 
mức 

lương

Mức tiền 
lương cơ 

bản

Tổng quỹ 
lương cơ bản

Tổng quỹ 
lương được 

hưởng

Bình quân 
/tháng

5 Ông Trịnh Xuân Quang PhóGĐ 12,0 6,31 23.000.000 276.000.000 496.420.377 41.368.365

6 Ông Nguyễn Văn Nga PhóGĐ 5,0 5,98 23.000.000 115.000.000 206.841.824 41.368.365

7 Ông Châu Tuấn KTT 12,0 5,98 21.000.000 252.000.000 453.253.388 37.771.116

8 Ông Trịnh Hồng Tâm TBKS 4,5 6,08 24.000.000 108.000.000 194.251.452 43.166.989

Không chuyên trách 93.000.000 167.272.084

1 Ông Nhâm Minh Thuận TV.HĐTV 3,0 1,24 4.600.000 13.800.000 24.821.019 8.273.673

2 Phạm Nguyên Bình KSV 12,0 1,22 4.800.000 57.600.000 103.600.774 8.633.398

3 Trần Ngọc Hải KSV 4,5 1,22 4.800.000 21.600.000 38.850.290 8.633.398

n .  CÁC QUYẾT ĐỊNH  CỦA c ơ  QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỎ HỮU NH À NƯỚC ĐỐI VỚI 
DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH  CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM  ĐỐ I VÓ I CÔNG TY
THUỐC LÁ SÀI GÒN

TT Sổ văn  bản Ngày Nội dung  (nêu tóm  tắ t  nội d u n g  ch ín h  của văn  bản)

1 39/QĐ-TLVN 20/01/2016 QĐ V/v phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 
TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

2 81/QĐ-TLVN 29/01/2016 Ban hành Quy chế mua, bán và giao nhận nguyên liệu thuốc lá

3 153/QĐ-TLVN 21/03/2016 QĐ V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2014 của 
Tổ họp Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

4 170/QĐ-TLVN 29/03/2016 QĐ V/v điều chinh vốn điều lệ của Công ty TNHH M TV Thuốc 
lá Sài Gòn

5 304/QĐ-TLVN 29/07/2016 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  2016 cho Nhóm công ty 
mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn

6 433/QĐ-TLVN 08/11/2016 xểp loại doanh nghiệp năm  2015 của Công ty TNHH M TV 
thuốc lá Sài Gòn
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III. H oạt động của H ội đồng thành viên

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

BIỂU SÓ 3

TH ỐNG  KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA H Ộ I ĐỒ NG  TH ẠNH  VIÊN
(Chi thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của

doanh nghiệp)

01. Họp HĐTV phiên họp ngày 26/4/2016

02. Họp HĐTV phiên họp ngày 26/5/2016

03. Họp HĐTV phiên họp ngày 06/7/2016

04. Họp HĐTV phiên hợp ngày 25/7/2016

05. Họp HĐTV phiên họp ngày 04/8/2016

06. Họp HĐTV phiên họp ngày 26/9/2016

TT
Thành viên H ội đồng thành 
viên hoặc Chủ tịch công ty

Chức vụ
Số buổi 

họp tham  
dự

Số buổi họp 
không tham  

dự

Lý do 
không 

tham dự
Tỷ lệ

1 Ông N guyễn Phương Đông Chủ tịch HĐTV 
công ty

06 0 100%

2 Ông N guyễn Duy Khánh Thành viên 
HĐTV, Giám đốc 
công ty

06 0 100%

3 Ông N guyễn Tất Thắng Thành viên 
HĐTV công ty

06 0 100%

BIẺU SỐ 4

TH ỐNG  KÊ CÁC NGHỊ QUYÉT/Q UYÉT ĐỊNH  CỦA H Ộ I ĐỒ NG  TH ÀNH  VIÊN

TT Số văn bản Ngày Nội dung

Nghi auvết:

1 01/NQ-TLSG 19/02/16
về việc chủ trương bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên 
bằng nguồn nhân sự quy hoạch tại chỗ

2 02A/NQ-TLSG 10/03/16 Vê việc kê hoạch sử dụng lao động năm  2016

3 03/NQ-TLSG 15/04/16
về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  2016 cho các công 
ty trong nhóm  Công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá Sài 
Gòn

4 03A/NQ-TLSG 26/04/16
về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng Thành 
viên và Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

5 04/NQ- TLSG 31/03/16
về việc bổ nhiệm và thôi giữ chức vụ đối với chức vụ Chủ tịch 
Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, 
Công ty thuốc lá Cửu Long

6 05/ NQ -TLSG 27/04/16 Phiên họp ngày 26 tháng 4 năm  2016

7 07/ NQ -TLSG 27/05/16 Phiên họp ngày 26 tháng 5 năm  2016



TT Sô văn bản Ngày Nội dung

8 08/ NQ -TLSG 22/06/16
v ề  việc chuyến nhượng phần vốn góp và sửa đổi Điều lệ của 
Công ty TNHH V ina Alliance

9 09/ NQ -TLSG 07/07/16 Phiên họp ngày 6 tháng 7 năm 2016
10 10/NQ-TLSG 26/07/16 v ề  việc bố nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
11 10A/NQ -TLSG 15/03/16 Vê việc quỹ lương thực hiện năm  2015
12 11/ NQ -TLSG 27/07/16 về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát

13 12/ NQ -HĐTV 08/08/16
v ề  việc phân cấp giữa Hội đồng Thành viên và Giám đốc Công 
ty Thuốc lá Sài Gòn

14 13/NQ -TLSG 11/08/16
v ề  việc thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng thương mại của 
Công ty Thuốc lá Bến Tre

15 14/ NQ -TLSG 25/08/16
v ề  việc bố nhiệm Kiếm soát viên tại Công ty Thuốc lá Long 
An, Công ty Thuốc lá Ben Tre, Công ty thuốc lá Cửu Long

16 15/NQ-TLSG 07/09/16
v ề  việc bố nhiệm lại chức danh Thành viên Hội đồng Thành 
viên

17 16/NQ -TLSG 09/09/16 Vê việc bô nhiệm chức danh Phó giám đôc Công ty

18 18/ NQ -TLSG 31/10/16
Vê việc trích lập quỹ lương Người lao động và quỹ lương Người 
quản lý doanh nghiệp năm 2015 của các công ty TNHH một 
thành viên là công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

19 19/N Q  -TLSG 31/03/16
về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng 
Thành viên

20 20/ NQ -TLSG 16/11/16
về việc không mua lại phần vốn góp cùa Pacific Alliance Land 
Limited tại Công ty TNHH Vina Alliance

21 2 1 /N Q -T L S G 20/12/16
về việc chủ trương luân chuyển cán bộ của TCT Thuốc lá V iệt 
Nam

Ouvết đinh:

1 12/QĐ-TLSG 19/01/16
V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: "Di dời, lắp đặt dây 

chuyền chế biến sợi Comas 3 tấn/giờ" của Công ty Thuốc lá Sài 
Gòn

2 13/QĐ-TLSG 19/01/16

V/v phê duyệt chủ trương thuê đon vị tư vấn thực hiện trước 
gói thầu "Lập báo cáo nghiên cứu khả thi" của Dự án di dời, lắp 
đặt dây chuyền chế biến sợi Comas 3 tấn/giờ" của Công ty 
Thuốc lá Sài Gòn

3 89/QĐ-TLSG 23/02/16 V/v chi quỹ thù lao, tiên thưởng VCQL năm  2015

4 92/QĐ-TLSG 23/02/16
V/v phê duyệt dự án đâu tư: "Xây dựng, m ở rộng kho nguyên 

liệu tai Công ty Thuốc lá Sài Gòn"

5 104/QĐ-TLSG 07/03/16
V/v sửa đôi, bô sung Quy chê làm  việc của HĐTV Công ty 

Thuốc lá Sài Gòn

6 118/QĐ-TLSG 15/03/16
V/v ban hành Điêu lệ của Công ty TNHH M TV Thuôc lá An 

Giang

7 119/QĐ-TLSG 15/03/16
V/v ban hành Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty TNHH 

M TV Thuốc lá Đồng Tháp

8 120/QĐ-TLSG 15/03/16
V/v ban hành Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty TNHH 

MTV Thuốc lá Cửu Long

9 121/QĐ-TLSG 15/03/16
V/v ban hành Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty TNHH 

M TV Thuốc lá Long An

6



TT Số văn  bản N gày Nội dung

10 122/QĐ-TLSG 15/03/16
V/v ban hành Điêu lệ tô chức và hoạt động cùa Công ty TNHH 

M TV Thuốc lá Bến Tre

11 174A/QĐ-TLSG 11/04/16
V/v cừ Người đại diện phần vốn góp của Công ty thuốc lá Sài 

Gòn tại Công ty CP Hoà Việt

12 241/QĐ-TLSG 28/04/16
V/v thôi giữ chức vụ chủ tịch Công ty  TN HH M TV Thuôc lá 

Đ ồng Tháp

13 242/QĐ-TLSG 28/04/16
V/v bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH 

MTV Thuốc lá Đồng Tháp

14 243/QĐ-TLSG 28/04/16
V/v Thôi giữ chức vụ chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuôc lá 

An Giang

15 244/QĐ-TLSG 28/04/16
V/v bô nhiệm  cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH 

MTV Thuốc lá An Giang

16 245/QĐ-TLSG 28/04/16
V/v bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH 

M TV Thuốc lá Cửu Long

17 252/QĐ-TLSG 04/05/16
V/v thay đôi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH 

M TV Thuốc lá Đồng Tháp

18 337/QĐ-TLSG 01/07/16
xếp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV 

Thuốc lá An Giang

19 338/QĐ-TLSG 01/07/16
Xêp loại doanh nghiệp năm 2015 của Công ty TNHH MTV 

Thuốc lá Đ ồng Tháp

20 339/QĐ-TLSG 01/07/16
Xêp loại doanh nghiệp năm  2015 của Công ty TNHH M TV 

Thuốc lá Cửu Long

21 362/QĐ-TLSG 14/07/16
V/v phê duyệt đâu tư gói thâu: "Cung câp và lăp đặt hệ thông 
khung kệ chứa hàng cho kho thành phẩm  - Giai đoạn 2" của 
Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

22 364/QĐ-TLSG 15/07/16
V/v phê duyệt điều chinh chủ trương đầu tư  dự án: "Di dời, lắp 

đặt dây chuyền chế biến sợi Comas 3 tấn/giờ" của Công ty 
Thuốc lá Sài Gòn

23 410/QĐ-TLSG 26/07/16
V/v ban hành quy chê quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và 

quỹ phúc lợi của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

24 434/QĐ-TLSG 08/08/16 V/v bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

25 439/QĐ-TLSG 15/08/16
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV 

Thuốc lá An Giang

26 655/QĐ-TLSG 12/12/16
V/v ban hành quy chê phân phôi tiên lương, tiên thường của 

người lao động Công ty Thuốc lá Sài Gòn

27 700/QĐ-TLSG 30/12/16 V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

IV. H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  BAN K IẺ M  SO Á T H O Ặ C  K IỀ M  SO Á T V IÊ N  CỦA D O A N H  N G H IỆ P

1 H o ạ t đông giám  sá t của  B an Kiểm  soát
Giám sát Hội đông thành viên, Ban Giám đôc Công ty Thuôc lá Sài Gòn trong công tác quản 
lý và điểu hành công ty.
Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các nghị định, nghị quyết, kế hoạch do Tổng 
công ty giao.
Giám sát, theo dõi tính hợp pháp, tính hệ thống và tính trung thực trong công tác kế toán của 
công ty.

Chấp hành các nguyên tắc , các chuẩn mực kế toán trong khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán.



Giám sát việc thực hiện các chế độ Thông tự, nghị định vể tiển lương, tiển thưởng đối với 
người lao động.

Giám sát các dự án đàu tư.

2. Các bảo cảo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

B IẺ U  SỐ 5

T H Ố N G  K Ê  CÁC B Á O  C Á O  CỦA BAN K IỂ M  SỌ Á T H O Ặ C  K IỂ M  SO Á T V IÊ N
(Chi nêu tóm tắt các các bảo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu

tư của doanh nghiệp)

T T Số văn  bản Ngày Nội dung

01/BKS-TLSG 14/09/2016 Báo cáo Quý 11/2016

03/BKS-TLSG 14/10/2016 Báo cáo Quý III/2016

02/BKS-TLSG 30/03/2017 Báo cáo Năm  2016 về các chỉ tiêu

V. T H Ô N G  T IN  V È CÁ C BÊN C Ó  L IÊ N  QUAN

B IẺU  SỐ 6

T H Ố N G  K Ê  VỀ CÁ C G IA O  D ỊC H  V Ớ I CÁC BÊN L IÊ N  QUAN

T T Bên liên quan Nội dung giao 
d ic h

Giá trị giao 
d ic h

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

1 Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá Bán hàng hoá, dịch vụ 850.495.635.717

2 Công ty Thương mại Thuốc lá Bán hàng hoá, dịch vụ 609.261.866.910

3 Công ty Thương mại Miền Nam Bán hàng hoá, dịch vụ 214.620.709.060

4 Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris Bán hàng hoá, dịch vụ 12.933.724.500

5 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An Bán hàng hoá, dịch vụ 7.630.732.581

6 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đà Nang Bán hàng hoá, dịch vụ 4.154.615.185

7 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp Bán hàng hoá, dịch vụ 2.920.819.767

8 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre Bán hàng hoá, dịch vụ 6.591.151.121

9 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long Bán hàng hoá, dịch vụ 3.437.429.930

10 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long Bán hàng hoá, dịch vụ 81.700.000

11 Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang Bán hàng hoá, dịch vụ 339.922.547

12 Công ty Cổ phần Cát Lơi Bán hàng hoá, dịch vụ 555.978.840

13 Công ty TNHH Liên Doanh Vinataba-BAT Bán hàng hoá, dịch vụ 15.705.010.529

14 Công ty Cổ phần Cát Lợi Mua hàng hoá, dịch vụ 861.497.274.190

15 Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá Mua hàng hoá, dịch vụ 325.889.003.583

16 Công ty Cổ phần Hòa Việt Mua hàng hoá, dịch vụ 261.269.646.100

17 Công ty Cổ phần Ngân Sơn Mua hàng hoá, dịch vụ 335.859.164.300

18 Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá Mua hàng hoá, dịch vụ 70.909.787.000
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T T B ê n  liê n  q u a n
N ộ i d u n g  g ia o  

d ic h
G iá  tr ị  g ia o  

d ic h

19 Công ty Thương mại Miền Nam Mua hàng hoá, dịch vụ 14.218.688.671

20 Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang Mua hàng hoá, dịch vụ 5.431.266.000

21 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp Mua hàng hoá, dịch vụ 5.421.800.000

22 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cừu Long Mua hàng hoá, dịch vụ 2.233.252.000

23 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long Mua hàng hoá, dịch vụ 970.648.615

24 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Ben Tre Mua hàng hoá, dịch vụ 95.699.219.900

25 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá Mua hàng hoá, dịch vụ 60.000.000

26 Trung tâm đào tạo Vinataba Mua hàng hoá, dịch vụ 570.310.000

27 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An Mua hàng hoá, dịch vụ 2.533.066.000

28 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Thanh toán tiền li xăng 72.108.939.000

29 Công ty Cổ phần Hòa Việt Cổ tức đươc chia 587.116.600

30 Công ty Cổ phần Cát Lợi Cổ tức đươc chia 2.926.945.000

31 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Long An Lơi nhuân đươc chia 3.726.312.698

32 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre Lơi nhuân đươc chia 4.203.026.838

33 Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa Thu phí li xăng 23.800.731.600

34 Công ty TNHH MTV Thuốc Lá Bắc Sơn Thu phí li xăng 25.795.000.000

N ơi nhận:
- Bộ KHĐT;
- TCT TLVN;
- HĐTV; Ban GĐ
- KSV;
- BKSNB, TCNS, TCKT, VP;
- Lưu: VT, VP HĐTV.
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